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1 Nguyễn Thị Loan 20/03/1984 Hiệu trưởng ĐH GDMN Hạng II V.07.02.25 A1 5 3.66

2 Vũ Thị Nghiêm 07/08/1977 Phó Hiệu trưởng ĐH GDMN Hạng II V.07.02.25 A1 6 3.99

3 Vũ Thị Quyên 11/05/1984 Phó Hiệu trưởng ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 6 3.65

4 Nguyễn Thị Bắc 15/12/1980 Giáo viên CĐ GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 5 3.34

5 Nguyễn Thị Bến 30/11/1980 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 7 3.96

6 Phạm Thị Chặn 20/5/1986 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 5 3.34

7 Nguyễn Thị Chi 08/11/1985 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 6 3.65

8 Phạm Thị Giang 04/10/1985 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 5 3.34

9 Phạm T.Thu Huyền 06/08/1979 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 6 3.65

10 Bùi Thị Mầu 16/10/1978 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 5 3.34

11 Lương Thị Mến 14/9/1984 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 6 3.65

12 Nguyễn Thị Miên 26/6/1978 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 6 3.65

13 Đinh Thị Ngân 22/8/1984 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 5 3.34

14 Phạm Thị Nhẹ 03/08/1981 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 5 3.34

15 Nguyễn Thị Non 15/3/1972 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 6 3.65

16 Nguyễn Thị Thuý 17/3/1978 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 5 3.34

17 Trần Thị Thuý 10/09/1982 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 5 3.34

18 Lương Thị Tiện 18/7/1979 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 6 3.65

19 Vũ Thị Tiệp 08/05/1975 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 5 3.34

20 Ngô Thị Lữ 02/04/1991 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 4 3.03

21 Phạm Thị Hảo 12/05/1979 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 3 2.72

22 Nguyễn Thị Phương 22/9/1994 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 3 2.72

23 Nguyễn Thị Lan 01/10/1993 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 3 2.72

24 Bùi Thị Hương 24/3/1994 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 3 2.72

25 Đỗ Thị Bích Liên 24/4/1994 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 3 2.72

26 Đinh Thị Hái 31/12/1994 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 3 2.72

27 Phạm Thị Tám 01/02/1990 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 5 3.34

28 Nguyễn Thị Hường 20/4/1987 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 3 2.72

29 Nguyễn Thị Bình 03/07/1988 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 3 2.72

30 Vũ Thị Ngọc Anh 03/03/1994 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 3 2.72

31 Vũ Thị Ánh 23/9/1994 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 3 2.72

32 Nguyễn Thị Oanh 02/04/1991 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 3 2.72

33 Phạm Thị Ngân 17/11/1996 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 3 2.72

34 Phạm Thị Nhuần 17/5/1995 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 1 2.10

35 Bùi Thị Minh Thư 03/10/1998 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 1 2.10

36 Phạm Thị Thu 29/8/1998 Giáo viên CĐ GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 1 2.10

37 Nguyễn Thị Ly 17/01/1982 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 2 2.41

38 Bùi Mai Hà 10/06/1995 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 2 2.41

39 Bùi Thị Bích 12/05/1998

 Giáo viên ĐH GDMN Hạng III V.07.02.26 A0 1 2.10
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